Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                            Tuần 21 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 29  tháng 1 năm 2024
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT CHỦ ĐỀ 2 ( BÀI 1)
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc đúng các tiếng, từ câu, đoạn có trong bài đọc chủ đề 2 bài 1.
- Biết sắp xếp thành câu hợp lí.
- Điền vần vào chỗ chấm cho phù hợp.
[bookmark: _GoBack]- Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ chấm.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở ôli có mẫu chữ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ hồi hộp, nhẹ nhàng, tung tăng
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 1
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài bắt buộc.
*Bài 2: Sắp xếp các từ ngữ thành câu
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền đúng
-  GV nhận xét chữa bài



*Bài tự chọn
Bài 1: Chọn từ ngữ đúng và viết lại
 - GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và viết từ đúng vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài 

Bài 2: Tìm trong bài Nụ hôn trên bàn tay từ ngữ cho biết
a, Cảm xúc của Nam khi được mẹ hôn vào bàn tay
b. Nam rất vui khi vào lớp
 - GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài



Bài 3. Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm bài, thảo luận nhóm
- Cho hs làm bài viết vào chỗ chấm

-  GV nhận xét chữa bài
Bài 4: Viết một câu về tình cảm của em dành cho mẹ
- GV gợi ý hs viết 
-Yêu cầu hs viết câu
-Gọi hs chia sẻ trước lớp
-Nhận xét, khen hs viết câu hay
c. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 1)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng




- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi




- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: 
a. Nam được mẹ đưa đến trường.
b. Ngày đầu tiên đến trường Nam cảm thấy lo lắng..


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài.
+đột nhiên, bàn tay, im lặng..





- HS nghe
- HS làm bài
- HS chữa bài.
+ Nam cảm thấy thật ấm áp.
+ Nam chào mẹ và tung tăng bước vào lớp.


- HS nghe, nhắc lại
-HS thực hiện nhóm đôi
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp
- HS chữa bài.


-HS lắng nghe
-HS làm bài
- 1 vài hs chia sẻ bài làm của mình
-Nhận xét bổ sung 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
Ôn tập đọc nhạc:Những người bạn của Đô - Rê - Mi. 
Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Vôn-găng A-ma-đớt Mô-da.
 (Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- So sánh các số có hai chữ số. Biết số lớn nhất, số bé nhất trong dãy số đã cho.             
- Làm được các bài tập liên quan.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy 
- Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở LTT.Bảng phụ, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- Vở BT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
- Cho chơi trò chơi Ai nhanh hơn
- Nhận xét, đánh giá
2. Luyện tập
Bài tập 1. Viết (theo mẫu)
-GV yêu cầu học sinh nêu đề bài.
-Yêu cầu HS quan sát mẫu và viết số vào ô trống.
-GV cho HS trả lời miệng nối tiếp .
-HS khác nhận xét
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài 2:  Viết dấu >, <, = thích hợp vào ô trống.
-GV đọc yêu cầu
-YC học sinh làm bài cá nhân
- GV cho 3HS lên bảng 
-HS khác nhận xét
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài 3: Tô màu quả xoài có số lớn nhất
-YC HS đọc đề bài
-HS làm cá nhân vào vở
- Gọi hs nêu miệng

-Gv nhận xét và chốt kiến thức.
Bài 4: Tô màu quả xoài có số bé nhất
-YC HS đọc đề bài
-Gv yêu cầu HS làm cá nhân vào vở
- Gọi hs nêu miệng

-Gv nhận xét, chốt kiến thức.
Bài 5. Viết số thích hợp.......
-GV nêu yêu cầu BT
-Hỏi: Mai trồng được bao nhiêu cây?
-H: Việt trồng được bao nhiêu cây?
-H: Nam trồng được bao nhiêu cây?
-H: Bạn nào trồng được nhiều hoa nhất?
      Bạn nào trồng được nhiều hoa nhất?  -Cho hs thảo luận nhóm và trả lời

-GV nhận xét, chốt kiến thức
3. HĐVD trải nghiệm :
-Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS xem lại bài ở nhà.
	
- HS chơi
-HS thực hiện theo yêu cầu GV


- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào vở.

- HS trao đổi kết quả, chữa bài




-HS đọc lại yêu cầu
- HS làm bài cá nhân.
-3HS lên bảng




- HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS nêu.
-HS khác nhận xét
-HS lắng nghe.


-HS thực hiện cá nhân.
-HS lên bảng làm bài
-HS khác nhận xét.


-HS nhắc lại
-HS nghe




-HS thảo luận nhóm 2 và trả lời.
-HS khác nhận xét


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 30 tháng 1 năm 2024
Tiết 1:                                             TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP THỰC HÀNH CỦNG CỐ CÁC KĨ NĂNG
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
[bookmark: _Hlk149363503]- Củng cố đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu trong bài theo chủ đề Mái ấm gia đình.  
- Đọc lưu loát toàn bài. Phát triển kỹ năng nói về những điều nhìn thấy trong tranh.
- Viết đúng, đẹp câu: Mẹ nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào bàn tay Nam. Nam thấy thật ấm áp.
- Biết nói và thể hiện tình cảm của mình với người thân trong gia đình. 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác, giao tiếp.
- Phẩm chất: Yêu quý bố mẹ, mạnh dạn tự tin, chăm học  
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK TV tập 1, sưu tầm 1 vài bài đọc theo chủ đề.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Mảnh ghép bí mật
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
* GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 1)
* GV cho HS tìm và luyện đọc từ/ câu ngoài bài học
- Yêu cầu hs luyện đọc
Nai nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn. Biết bạn của con khỏe mạnh, thông minh và nhanh nhẹn, cha Nai nhỏ vẫn lo. Khi biết bạn của con dám liều mình cứu người khác, cha Nai nhỏ mới yên lòng cho con đi chơi với bạn.
- GV nhận xét, sửa phát âm.
3. Nhận xét dánh giá:
- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi



- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.


- HS luyện đọc: 
( Khuyến khích HS đọc trơn)





- HS sửa lỗi phát âm (nếu có)

- Lắng nghe, ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC (VIẾT) TỰ CHỌN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. Sau bài học, HS có khả năng.
- Biết đọc và trả lời được câu hỏi trong bài tập 1, 2 trang 15 (vở LTTV).             
-Viết lại được những điều mà em học được từ câu chuyện ‘Ngựa trắng không nghe lời mẹ”
-Biết viết câu trả lời từ câu hỏi đã cho.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Cảm nhận được sự yêu thương qua lời căn dặn của mẹ.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở LTTV.Bảng phụ, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- Học sinh thi viết chữ mỉm cười, lo lắng, thủ thỉ theo tổ.
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2.Luyện tập. Tiếng việt trang 15
Bài 1&2: Luyện đọc và trả lời câu hỏi
-GV đọc mẫu  .
-GV cho HS đọc nối tiếp, (cá nhân- nhóm- đồng thanh).
- 1-2 HS đọc toàn bài
-GV Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi trong bài
-Từng nhóm trả lời câu hỏi
-YC HS nhóm khác nhận xét

-Gv nhận xét và chốt kiến thức.


Bài 3: Viết
-GV cho HS đọc lại câu chuyện “Ngựa trắng không nghe lời mẹ”
-Y/C HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi “ Ngựa trắng thấm thía điều gì? 
-HS chia sẻ những câu trả lời trước lớp.
- GV nhận xét và chốt kiến thức

-Yêu cầu hs viết câu trả lời vào vở
3. HĐVD trải nghiệm :
-Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
-GV nhận xét bài học sinh.Tuyên dương, khen ngợi.
	





- HS đọc và trả lời câu hỏi

- Lắng nghe.
- HS đọc.


- Thảo luận nhóm đôi.

-Đại diện nhóm trình bày.
-HS nhận xét
A.  chố đất cao
B. vì gió thổi ào ào và ngựa bị lạnh
C. đi giữa đàn
D. ngựa thấy bình yên
 
-HS đọc bài

-HS suy nghĩ trả lời.

-HS chia sẻ trước lớp: Ngựa trắng thấm thía lời mẹ dặn không sai chút nào.
-HS viết vở.






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Unit 6: Activities: Lesson 2 – Phonic - review 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 31  tháng 1 năm 2024
Tiết 1:                              HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
TV: LUYỆN ĐỌC, VIẾT CHỦ ĐỀ 2 ( BÀI 2)
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc đúng các tiếng, từ câu, đoạn có trong bài đọc chủ đề 2 bài 2 –Làm anh (trang 28).
- Viết được câu phù hợp với tranh 
- Biết phân biệt câu viết đúng, câu viết sai.
- Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ chấm.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở ôli có mẫu chữ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ dỗ dành, dịu dàng, thật vui
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 2
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài bắt buộc.
*Bài 1: Viết một câu phù hợp với tranh
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS quan sát tranh nói về nội dung tranh 
-Cho hs làm bài, chia sẻ câu của mình
-  GV nhận xét chữa bài




*Bài tự chọn
Bài 1: Đánh dấu x vào ô trống trước câu viết đúng
 - GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm đánh dấu vào câu đúng 
-  GV nhận xét chữa bài 

Bài 2: Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm bài, thảo luận nhóm
- Cho hs làm bài viết vào chỗ chấm

-  GV nhận xét chữa bài
c. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 2)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng




- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi





- HS nghe, nhắc lại
- HS nói ND tranh

-HS chia sẻ trước lớp
- HS chữa bài: 
+ Trong công viên có ba bạn đang chơi cầu trượt.
+ Các bạn chơi cầu trượt và xích đu ở công viên.



- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài.
+ Mẹ đưa em tới trường.


- HS nghe, nhắc lại
-HS thực hiện nhóm đôi
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp
- HS chữa bài.

-HS lắng nghe
-HS viết bài
-Nhận xét bổ sung 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2:                          HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ SO SÁNH CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố cho HS cách so sánh các số có hai chữ số.
- Làm được các bài tập có liên quan đến so sánh các số có hai chữ số trong VBT Toán 1 ( Tập 2)/ trang 11,12.
- Phụ đạo, nâng cao kiến thức cho HS.
II- CHUẨN BỊ
-GV: Máy tính, tivi
-HS: Vở bài tập toán.
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động: 
- GV cho hs làm bài trên bảng con. Điền dấu >, <, =?
               32….45              67……..56            
               65……65           78…….. 98
 2. Luyện tập. ( Vở LTT tuần 21 tiết 1 trang 11,12)
Bài 1: Viết số vào ô trống( theo mẫu).
-GV chiếu bài tập lên bảng, nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.

Bài 2:
a. Tô màu vào quả ghi số lớn hơn trong mỗi cặp
GV hướng dẫn HS cách làm bài.
Cho HS tự làm bài. Gv theo dõi giúp đỡ hs còn lúng túng.
GVNX, sửa sai.
b. Tô màu vào quả ghi số bé hơn trong mỗi cặp
-Thực hiện tương tự phần a
Bài 3: khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
- GV hướng dẫn HS cách làm bài.
- Cho HS tự làm bài. Chia sẻ trước lớp

- GVNX, sửa sai.
 Chốt kết quả đúng
Bài 4: Đ/S
- GV nêu yêu cầu BT
-  Yêu cầu hs làm bài 
- GV nhận xét, chữa bài .
Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp
- GV nêu yêu cầu BT
-  Yêu cầu hs làm bài 
- GV nhận xét, chữa bài
3. Củng cố -Dặn dò:
Làm lại các bài tập. 
Về xem trước bài mới.
	
- HS làm vào bảng con.
- HSNX, sửa sai. 



- HS Nêu yêu cầu bài tập
- HS làm bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.
 24 < 25       43 > 37     35 < 53


-Lắng nghe
- HS tự làm bài vào VBT.

HSNX, sửa sai.



- HS lắng nghe 
- HS tự làm bài vào VBT.
- HS chia sẻ bài làm 
HSNX, sửa sai.


- HS nhắc lại yêu cầu
-HS làm bài vào vở


- HS nhắc lại yêu cầu
-HS làm bài vào vở


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 3:                           HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: SẮP XẾP NHÀ CỬA GỌN GÀNG ĐỂ ĐÓN TẾT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
-Nhận biết được những việc nên làm và những việc không nên làm để nhà cửa luôn gọn gàng.
-Xác định và thực hiện được những việc nên sáp xếp nhà cửa gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và khả năng bản thân.
1. Phát triển năng lực :
-Rèn luyện kỹ năng tự giác, chăm chỉ lao động và thói quen gọn gàng ngăn nắp.
2. Phát triển phẩm chất: 
- Hứng thú, tham gia việc sắp xếp nhà cửa ọn gàng, nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1 .Giáo viên 
- Máy tính, Ti vi
-Tranh awnhr nhà cửa sắp xếp gọn gàng và nhà cửa bừa bộn.
2. Học sinh
- SHS
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động khởi động ( 3’)
-GV cho HS nghe 1 bài hát “Một sợi rơm vàng”
- H? Bạn nhỏ trong bài hát đã giúp bà làm gì? 
-GV chốt và giới thiệu bài
2. Hoạt động khám phá( 13’)
Hoạt động 1: Nhận xét việc sắp xếp đồ đạc để nhà cửa gọn gàng
- GV chiếu tranh (SGK) yêu cầu hs thảo luận nhóm với nội dung:
1/ Nhận xét cách sắp xếp nhà cửa trong hai căn phòng
2/ Em thích cách sắp xếp đồ đạc ở căn phòng nào? Vì sao??
- Mời các nhóm trình bày ý kiến, HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.


- GVKL: Nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ giúp ngôi nhà thoáng mát, đẹp, đảm bảo an toàn khi đi lại. Mọi người không mất nhiều thời gian tìm đồ đạc khi cần dùng.
* Liên hệ: GV cho liên hệ bản thân theo gợi ý:
- Kể lại việc em đã làm để giữ nhà cửa gọn gàng sạch sẽ?
-Em cảm thấy thế nào khi tham gia sắp xếp nhà cửa gọn gàng?
-GV mời 4, 5 hs chia sẻ trước lớp

-GV nhận xét KL: Các em còn nhỏ nhưng có thể làm được những việc để nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Đây là việc tốt mà các em cần phát huy và thực hiện thường xuyên.
Hoạt động 2 (20 phút) 
Xác định những việc nên làm để nhà cửa luôn gọn gàng.
- GV chiếu tranh, yêu cầu hs thảo luận nhóm về những việc nên làm để nhà cửa luôn gọn gàng.
- Gv gọi các nhóm trình bày ý kiến. Cả lớp nêu ý kiến bắng cách giơ thẻ  
+ Những việc nên làm ( thẻ màu xanh)
+ Những việc không nên làm (thẻ màu đỏ)
-GV nhận xét KL. GV chiếu video về một số việc nên làm để giữ nhà cửa luôn gọn gàng.
Tổng kết:
- Qua bài học, sau khi tham gia các hoạt động em học được điều gì?
- GV đưa ra thông điệp và yêu cầu  HS nhắc lại để ghi nhớ: 
+ Sắp xếp sách vở, đồ dùng ngay ngắn.
+ Gấp, xếp gọn chăn, màn, gối.
+ Gấp, xếp quần áo, đồ dùng của từng người gọn gàng.
3. HĐVD trải nghiệm :( 3’)
- GVHD HS về nhà tham gia cùng gia đình sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng để đón xuân mới .
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò chuẩn bị bài sau
	
- HS nghe hát 

-HS trả lời

- HS lắng nghe



- HS hoạt động nhóm đôi, trả lời câu hỏi




- Đại diện nhóm trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung
+ Tranh 1: Nhà cửa bừa bãi, lộn xộn.
+Tranh 2:Nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ.
- HS lắng nghe



-HS liên hệ bản thân





-HS chia sẻ trước lớp. HS khác nhận xét.
-HS lắng nghe.







-HS quan sát tranh,thảo luận nhóm 4


- Đại diện các nhóm trình bày ý kiến và nêu rõ lí do lựa chọn


- HS lắng nghe



-HS chia sẻ 

- HS lắng nghe, thực hiện






-Lắng nghe





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
 Thứ Năm ngày 1  tháng 2 năm 2024
Tiết 1:                       HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
                                    LUYỆN ĐỌC( VIẾT ): CHỦ ĐỀ 2 (BÀI 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Nhớ lại đọc, viết chắc chắn các tiếng, từ, câu đã học.
- Biết sắp xếp các tiếng, từ thành câu có nghĩa.
- Làm đúng các bài tập trong VBTTV1 ( Tập 2)/14,15.
- Phụ đạo, nâng cao kiến thức cho HS.
1. Năng lực: Biết đọc,viết được âm, vần, tiếng từ nhanh, hoàn thiện được bài tập 
2.  Phẩm chất: Cảm nhận được sự yêu thương đoàn kết, quan tâm của những người trong gia đình.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở BTTV, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- VBTTV1 ( Tập 2)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động: 
* Luyện đọc
- GV cho hs ôn đọc bài buổi sáng?
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
+ Đánh vần tiếng, từ, câu khó.
+ Đọc trơn toàn bài.
- GV kết hợp yêu cầu HS phân tích tiếng, từ khó.
- Gọi HS đọc nhiều lần.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.
- Cho HS thi đua đọc toàn bài trước lớp.

* Luyện viết từ khó
-GV đọc cho HS viết bảng con : tuýp thuốc, huỳnh huỵch, khúc khuỷu.
-GV theo dõi hướng dẫn HS.
2. Hoạt động luyện tập.
Bài tập bắt buộc
Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại cho đúng.
a. đi chơi, nam, thích, gia đình, cùng
b. Vân, bố mẹ, được, cho, về quê, chơi
-GV nêu yêu cầu
-Yêu cầu hs đọc kĩ và sắp xếp câu
-Cho hs làm bài vào vở, chia sẻ trước lớp
-Nhận xét, chốt lại câu đúng.
-Cho hs đọc lại câu đã sắp xếp đúng.
* Luyện viết ô li mẫu chữ 
- GV hd hs viết
- Yêu cầu hs viết vở
- GV theo dõi giúp đỡ hs viết chậm
-Thu vở  1 số hs nhận xét đánh giá.
-Khen những hs viết đẹp, sạch sẽ.
 Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
 Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.
	


- HS mở SGK đọc bài.
-HS luyện đọc CN-ĐT (tổ, nhóm).
- HS đọc kết hợp phân tích tiếng


-HS thi đua đọc (CN, tổ, bàn)

- HS viết bảng con.






- Nêu yêu cầu
- Lắng nghe hướng dẫn
- Cả lớp làm vào vở bài tập.
 - Nhận xét bổ sung ý kiến.
 -HS đọc lại câu.
+Nam thích đi chơi cùng gia đình.
+Vân được bố mẹ cho về quê chơi.






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2 :                                          TIẾNG ANH
Unit 6: Activities: Lesson 3 - Review 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
__________________________________________
Tiết 3:                    HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 21 
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 2 trang 16, 17)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Tìm điền và viết được âm, từ ngữ phù hợp vào chỗ chấm để hoàn thiện từ, câu.
- Viết đúng đoạn thơ vào vở.
1. Năng lực: Biết đọc ,viết được âm, vần , tiếng từ nhanh, hoàn thiện được bài tập . 
2. Phẩm chất: chăm chỉ, yêu thương, yêu thích môn học
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, ti vi, Vở LTTV
2. Học sinh
- Vở LTTV tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Luyện tập. Tiếng việt trang 16 
Bài 1: Tìm từ ngữ có chứa vần ưa, ươc ...trong và ngoài bài Ngựa trắng không nghe lời mẹ
-YV HS đọc đề bài. Bài tập yêu cầu gì?
- Cho HS đọc lại bài đọc và tìm từ có vần ưa, ươc. 
-Gv gọi hs chia sẻ câu trước lớp.
-Gv nhận xét và chốt kiến thức.


Bài 2:  Điền 
a. gi hoặc d
đi .....ạo,   ...ó thổi,     dặn ...ò,   dạy ...ỗ
b. ng hoặc ngh
con ...ựa;    suy ...ĩ;      lắng ...e;   ngay ...ắn.
-GV cho HS đọc thầm và làm cá nhân vào vở bài tập.
-cho 1-2 HS lên bảng làm bài 
-Gv quan sát và hỗ trợ.
- GV nhận xét, chốt kiến thức
Bài 3.  Chọn từ ngữ phù hợp trong khung để hoàn thiện câu.
-GV cho HS đọc yêu cầu của bài.
-Gv hướng dẫn HS chọn từ viết vào chỗ chấm để hoàn thiện câu.
-YC HS làm bài cá nhân
-Mời HS chia sẻ câu của mình

-GV nhận xét, chữa bài




Bài 4: Chép lại đoạn thơ sau:
-Gv cho hs đọc khổ thơ cần viết
- Cho hs tìm tiếng khó viết, phân tích
- Cho hs viết bài vào vở
-Gv theo dõi giúp đỡ bạn viết chậm
-Nhận xét đánh giá bài viết.
3. HĐVD trải nghiệm :
-Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
	



-HS trả lời 
- HS thảo luận theo nhóm đôi

-HS chia sẻ câu của mình
-Nhận xét, chữa bài
+ ưa: ngựa, giữa, , nữa, lửa, trưa...
+ ươc: được, ngược, thước, bước, trước...






-HS đọc bài, làm bài

-2 HS lên bảng .

-HS khác nhận xét


-1HS đọc


-HS làm bài cá nhân
-HS chia sẻ trước lớp
-HS đọc câu đã hoàn chỉnh.
-HS khác nhận xét, chữa bài
a. Buổi sáng, mẹ đưa em đi học
b. Bố dạy em tập xe đạp
+ Bà ngoại thường kể chuyện cố tích cho em nghe.

-HS đọc tìm và phân tích từ khó viết

-HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 26 tháng 1 năm 2024
Tiết 1:                                           TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH CỦNG CỐ CÁC KĨ NĂNG
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 3 trang 17, 18)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Biết được các từ ngữ thể hiện tình cảm của em đối với ông bà, bố mẹ.
- Điền đúng âm vào chỗ chấm trong bài tập 2 trang 18.           
- Biết phân biệt chính tả (từ ngữ viết đúng để tô màu) .
- Kể được một số việc mà em đã làm giúp đỡ ông bà, bố mẹ.
1. Năng lực: Biết đọc, nói và viết được âm, vần, tiếng từ nhanh, hoàn thiện được bài tập. 
2. Phẩm chất: Cảm nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các thành viên trong gia đình.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, tivi.
- Vở LTTV, ,thước kẻ.
2. Học sinh
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
- HS thi nói từ chứa vần đã học trong tuần
- Nhận xét HS
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2. Luyện tập. Tiếng việt trang 10
Bài 1 Đánh dấu x vào các từ ngữ thể hiện tình cảm của em với bố mẹ, ông bà .
-YC HS đọc yêu cầu của bài.
-HS đọc thầm các từ ngữ và  làm bài.
-Gọi HS chia sẻ bài làm trước lớp 
-YC HS khá nhận xét
-GV nhận xét và chốt kiến thức.

Bài 2. Điền l hoặc n.
-GV yêu cầu HS đọc

-YC HS làm bài cá nhân
-Gọi hs nêu miệng kết quả .
GV nhận xét, chữa bài
-Cho hs đọc khổ thơ đã điền đúng
Bài 3. Tô màu vào hộp có chứa từ ngữ viết đúng
- GV đọc yêu cầu.
-YCHS làm bài cá nhân
-GV quan sát và hỗ trợ HS yếu
-GV gọi 3-4 HS chia sẻ.
-GV nhận xét và chữa bài

Bài 4: Kể tên 3 việc mà em đã làm giúp đỡ ông bà, bô mẹ.
-GV đọc yêu cầu
- Yêu cầu hs thảo lận nhóm làm bài
-Gọi hs kể tên 3 việc mà em đã làm giúp đỡ ông bà, cha mẹ
- Nhận xét, chữa bài.

3. HĐVD trải nghiệm :
- Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
	
- HS nêu




- HS đọc và làm bài


-HS nhắc lại yêu cầu
-HS đọc và làm bài vào vở 
-HS chia sẻ
-HS khác nhận xét, chữa bài.
+ kính trong, thương yêu, quan tâm, hớ ơn

-HS đọc, thực hiện theo yêu cầu của GV
-HS làm bài vào vở
-HS nêu.
-HS khác nhận xét, chữa bài



-HS đọc yêu cầu
-HS làm bài cá nhân

-3-4 HS chia sẻ
- Nhận xét, chữa bài
+ lễ phép, chăm sóc, dịu dàng, ..


-HS nhắc lại yêu cầu
HS thực hiện nhóm đôi
- Hs chia sẻ trước lớp
-Nhận xet, chữa bài
+ Việc đã làm, quét nhà, lau bàn ghế, nhặt rau, gấp quần áo...


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________
Tiết 2:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tiếp theo) 
(LT toán tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Biết so sánh các số có hai chữ số. Nhận biết được số lớn nhất, bé nhất trong dãy số.
- Biết viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé.              
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo sử dụng công cụ và phương tiện  toán học.
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, ti vi
- Vở LTT.Bảng phụ, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- Vở LTT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- Cho chơi trò chơi Câu cá.
- Nhận xét, đánh giá
2.Luyện tập 
Bài 1: Đ/S
-GV đọc yêu cầu 
-GV hd hs làm bài
-Y/c HS làm cá nhân vào vở bài tập.
-GV gọi hs nêu miệng kết quả

-GV nhận xét chốt ý đúng
Bài 2:Viết (theo mẫu)
-GV nêu yêu cầu 
-Y/C làm bài vào vở.
-Gọi hs chia sẻ bài làm và giải thích lí do điền dấu.
-GV nhận xét và chốt ý đúng.
Bài 3: Tô màu vào quả bí ngô ghi số lớn nhất, màu đỏ vào quả bí ngô ghi số bé nhất.
-GV nêu yêu cầu 
-Y/C HS làm vào vở

-GV nhận xét khen những bạn tô màu đúng và đẹp.
Bài 4: Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé.
-GV nêu yêu cầu
- Cho hs đọc các số
-Y/c HS làm vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ học sinh
-GV nhận xét, sửa sai cho HS nếu có.
Bài 5. Nối ô trống với số thích hợp.
-GV nêu yêu cầu 
-Yêu cầu HS quan sát các số và thảo luận nhóm đôi làm bài.
-GV gọi đại diện 2-3 nhóm trình bày
-GV nhận xét và chốt kiến thức.

3. Hoạt động nối tiếp :
-Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
	
-HS chơi



-Hs nhắc lại yêu cầu 

-HS làm bài vào vở
-HS nêu và giải thích lí do chọn Đ/S.
-HS khác nhận xét


- HS nêu yêu cầu của bài
-HS làm bài,  
-Nhận xét, chữa bài
-HS lắng nghe




HS nêu lại yêu cầu của bài. 
-HS làm vào vở, chia sẻ cách làm
-HS nhận khác nhận xét





-HS đọc.


-HS khác nhận xét

- HS nhắc lại yêu cầu của bài,
-HS quan sát làm bài theo cặp

-Đại diện cặp trình bày kết quả và giải thích lí do chọn số đã nối.
-Nhận xét, chữa bài.





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
1. Phát triển năng lực :
- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 
2. Phát triển phẩm chất: 
- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV : Máy tính, tivi
-HS: Lời nói đẹp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát
2. Các bước sinh hoạt:
a. Nhận xét trong tuần 21
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:
+Đi học chuyên cần:
+ Tác phong , đồng phục .
+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 




 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:
 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
b. Phương hướng tuần 22
- Thực hiện dạy tuần 22, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
	


- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


	ĐÁNH GIÁ
a) Cá nhân tự đánh giá
-GV hướng dẫn HS tự đánh giá về  hành vi tôn trọng bản thân và tôn trọng bạn
Tốt: Thực hiện thường xuyên được các yêu cầu sau:
 + Biết nói được đặc điểm bên ngoài thầy cô giáo. 
+ Nói được lời hay theo hướng tích cực. 
+ Chủ động, tự giác thực hiện các hành vi đi đứng, ăn mặc,… để bản thân được lịch sự và đẹp hơn
Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên. 
Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên
b) Đánh giá theo tổ/ nhóm
-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung trên và thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,… hay không
c) Đánh giá chung của GV
GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung.
3. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.
- GV dặn dò nhắc nhở HS
	



-HS tự đánh giá













-HS đánh giá lẫn nhau
-HS theo dõi
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